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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 48 NĂM GIẢI PHÓNG LONG KHÁNH 
(21/4/1975 - 21/4/2023)
-----

*Chiến dịch 12 ngày đêm giải phóng Long Khánh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Đồng Nai đã kiên cường bám trụ, chiến đấu oanh liệt làm nên chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh tháng 4/1975 vang dội, đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, mở đường cho chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sau khi tỉnh lỵ Phước Long được giải phóng, đặc biệt là với thắng lợi của chiến dịch Buôn Ma Thuột (3/1975), Mỹ và chế độ tay sai Sài Gòn đã nhìn thấy trước mắt viễn cảnh sụp đổ. Để cứu vãn tình thế, với suy nghĩ “phải giữ cho được Xuân Lộc, mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”, cuối tháng 3/1975, Mỹ - nguỵ quyết định xây dựng một phòng tuyến phòng ngự ở phía đông với Xuân Lộc làm tâm điểm. Tuyến phòng ngự này được xác định trên một chính diện khá rộng: từ Túc Trưng đến Dầu Giây- thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh) - ngã ba Tân Phong (Quốc lộ I) và Tân Phong - Suối Râm - Núi Con Rắn (liên tỉnh lộ số 2), án ngự quốc lộ I, quốc lộ 20, liên tỉnh lộ 2 là vị trí quan trọng bảo vệ vùng ngoài khu liên hợp Long Bình, quân đoàn 3, sân bay Biên Hòa và cả sài Gòn ở phía Đông. Tại đây địch tập trung toàn bộ sư đoàn 18, 7 tiểu đoàn bảo an, trung đoàn 5 thiết giáp và 1.500 nguỵ quyền, cảnh sát tại chỗ. Mục đích của Mỹ ngụy khi xây dựng phòng tuyến này là nhằm ngăn chận chủ lực quân giải phóng miền Nam, kéo dài sự tồn tại của chế độ tay sai, mong chờ sự can thiệp của Mỹ.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị nhận định quân địch đã bị tổn thất nặng và đang rất hoang mang, thời cơ thực hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy để giải phóng miền Nam đã xuất hiện và quyết định dốc toàn lực giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975. Nắm chắc ý đồ của địch, đánh giá vị trí quan trọng của Xuân Lộc, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chỉ đạo: “Cần có kế hoạch tức khắc tập trung pháo lớn, phần nào xe tăng và bộ binh, nhân lúc địch hoang mang, diệt bọn bại binh mới chạy về, tiêu diệt một bộ phận sư đoàn 18, đánh chiếm Xuân Lộc, áp sát Biên Hòa. Khống chế được sân bay Biên Hòa thì không quân địch  mất tác dụng, địch ở Sài Gòn sẽ hoang mang to”. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy, Bộ Tư lệnh miền Nam quyết định tập trung lực lượng gồm Quân đoàn 4 (có sư đoàn 1, sư đoàn 7, sư đoàn 6, trung đoàn độc lập 95b) phối hợp cùng các lực lượng vũ trang ở địa phương mở chiến dịch Xuân Lộc. Để tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực thực hành tiến công, quân dân địa phương Xuân Lộc - Long Khánh đã kết hợp tiến công vũ trang với tiến công chính trị, binh vận đã giải phóng hầu hết các xã ven thị xã (nay là thành phố Long Khánh), phối hợp cùng các đơn vị hậu cần chuẩn bị lương thực, thuốc cứu thương phục vụ chiến dịch và có phương án sơ tán dân trong thị xã (nay là thành phố Long Khánh) ra nơi an toàn. Đến cuối tháng 3 đầu tháng 4/1975, công cuộc chuẩn bị cho chiến dịch đã hoàn thành.

Rạng sáng ngày 09/4/1975, chiến dịch Xuân Lộc mở màn bằng những loạt pháo liên tiếp vào các mục tiêu trong thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh). Tới 7 giờ 30 phút, sư 341 và sư 7 của ta tiến công hai hướng Đông bắc và Tây bắc thị xã (nay là thành phố Long Khánh), chiếm lĩnh và treo cờ Mặt trận trên hầu hết các căn cứ của địch như trại biệt động quân, trụ sở tình báo CIA Mỹ, tòa hành chính, tỉnh đoàn bảo an. Với sự chi viện tối đa của không quân và quân nhảy dù (lữ đoàn I) ngụy cùng với quân địch từ các hầm ngầm phản kích dữ dội. Nhưng với sức chiến đấu mưu trí, anh dũng kiên cường, quân và dân ta đã từng bước bẻ gẫy các mũi tấn công của địch, phá hủy nhiều công sự địch trong thị xã (nay là thành phố Long Khánh) đồng thời các cơ sở cách mạng trong nội ô tiến công binh vận làm tan rã các đơn vị bảo an, dân vệ địch. Đêm ngày 20/4, đại quân ta mở đợt tiến công cuối cùng trên 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Xe tăng và pháo binh quân giải phóng tiến vào thị xã (nay là thành phố Long Khánh). Hầu hết các căn cứ quân sự và cơ quan địch đều tung bay cờ Mặt trận.  Vào lúc 22 giờ, hơn 220 xe cơ giới địch rút chạy theo liên tỉnh lộ số 2 về Bà Rịa. Đến sáng ngày 21/4/1974, “tuyến phòng thủ thép” của địch ở Xuân Lộc đã bị đập tan. Thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh) được hoàn toàn giải phóng đúng vào lúc 8 giờ cùng ngày, cửa ngõ tiến quân vào Sài Gòn đã mở.

Chiến dịch tiến công Xuân Lộc thắng lợi đã đập tan “Cánh cửa thép”, cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, làm rung chuyển cả hệ thống phòng thủ còn lại của địch ở xung quanh Sài Gòn; là đòn tiến công chiến lược làm rệu rã tinh thần và ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai; đập tan ý đồ co cụm, mong chờ sự can thiệp của Mỹ hòng tìm một giải pháp chính trị cho chế độ tay sai ở miền Nam. Ngày 23/4/1975, tổng thống Giê-ran Pho của Mỹ đã tuyên bố cuộc chiến ở miền Nam đã chấm dứt với người Mỹ. Thắng lợi của chiến dịch Xuân Lộc (Long Khánh) đã tạo một địa bàn tập kết thuận lợi, cho các binh đoàn chủ lực tiến công vào Sài Gòn từ hướng Đông, một thế trận mới rất có lợi làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà vào ngày 30/4/1975.

- Tướng Mỹ Uây - Oen nói với Nguyễn Văn Thiệu “phải giữ cho được Xuân Lộc, mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”. Từ nhận định như vậy, địch đã tập trung một lực lượng lớn để phòng thủ Xuân Lộc.

Cuộc chiến đấu ở Xuân Lộc diễn ra hết sức quyết liệt, giằng co giữa ta và địch. Đến ngày 21/4, Xuân Lộc và toàn tỉnh Long Khánh được hoàn toàn giải phóng.

Chiến dịch tiến công Xuân Lộc thắng lợi đã đập tan “Cánh cửa thép”, cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, làm rung chuyển cả hệ thống phòng thủ còn lại của địch ở xung quanh Sài Gòn, làm suy sụp nhanh tinh thần chiến đấu của quân ngụy. Thắng lợi của chiến dịch Xuân Lộc đã tạo một địa bàn tập kết thuận lợi, cho các binh đoàn chủ lực tiến công vào Sài Gòn từ hướng Đông, một thế trận mới rất có lợi cho chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trong 3 ngày chiến đấu giằng co quyết liệt (từ ngày 09 đến ngày 11/4/1975) Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 đã tập trung lực lượng quyết tâm mở các đợt tiến công đột phá sâu vào căn cứ Sư đoàn 18 Ngụy tại Xuân Lộc và ngăn chặn địch phản kích phía Nam thị xã (nay là thành phố Long Khánh), nhưng đều bị địch ngăn chặn quyết liệt bằng lực lượng bộ binh và các loại hỏa lực. Các mũi tiến công của sư đoàn phải dừng lại bám trụ, hoặc bị đẩy ra vòng ngoài.

Như vậy, sau 3 ngày chiến đấu, về cơ bản địch vẫn giữ được các khu vực phòng thủ trên các hướng và tổ chức ngăn chặn có hiệu quả sức tấn công của ta. Sư đoàn 7 đã đưa Trung đoàn 141 (dự bị) cùng một tiểu đoàn pháo hỗn hợp cao xạ 37 và 57 ly vào chiến đấu nhưng vẫn gặp khó khăn. Quân số thương vong cao (hy sinh gần 300 người, bị thương cả 1.000 người). Một số xe tăng, pháo cối bị hư hỏng nặng.

Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy Miền và Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 quyết định thay đổi cách đánh: Từ tiến công thẳng vào Thị xã (nay là thành phố Long Khánh) chuyển sang đánh các lực lượng địch mới được điều đến tiếp viện, thực hành chia cắt Xuân Lộc với Biên Hòa, cắt đường số 2 từ Xuân Lộc đi Bà Rịa, chặn quân địch từ Biên Hòa, Trảng Bom lên phản kích. Trước sức uy hiếp của quân ta, ngày 20 - 4 - 1975 địch phải tháo chạy khỏi Xuân Lộc.

- Tuyến phòng thủ Xuân Lộc - Long Khánh do Lê Minh Đảo, Chuẩn tướng - tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh đảm nhiệm. Thiệu và chính quyền Sài Gòn dồn hết sức chi viện cho Xuân Lộc, coi đây là tuyến phòng thủ quan trọng nhất ngăn chặn bước tiến của quân Giải phóng từ hướng Đông. Trong cuộc họp báo nhằm lên dây cót tinh thần cho binh lính ngụy, Đảo huênh hoang tuyên bố: “Bất chấp phía bên kia tung ra bao nhiêu sư đoàn cũng sẽ đánh gục hết”. Đảo thề sẽ giữ vững Xuân Lộc, quyết đánh một trận oai hùng cho thế giới biết đến và người Mỹ phải tăng thêm viện trợ. Tuyến phòng thủ kiên cố và sự chống trả quyết liệt của Đảo cũng gây cho quân Giải phóng một số khó khăn, nhưng chỉ sau hơn 10 ngày chiến đấu, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân ngụy ở Xuân Lộc, Chuẩn tướng Lê Minh Đảo phải cùng đám tàn quân tháo chạy tán loạn. Ngày 20/4, Xuân Lộc thất thủ, thì ngày 21/4, Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức và chuồn ra nước ngoài.

*12 ngày đêm oanh liệt của chiến dịch giải phóng Long Khánh:

Ngày 09/4/1975: Vào lúc 5 giờ 45 phút khi trời vừa rạng sáng, chiến dịch Xuân Lộc mở màn bằng những loạt pháo cấp tập vào các mục tiêu trong thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh). Tới 7 giờ 30 phút, sư 341 và sư 7 của ta tiến công hai hương đông bắc và tây bắc Thành phố, chiếm lĩnh và treo cờ Mặt trận trên hầu hết các căn cứ của địch như trại biệt động quân, trụ sở tình báo CIA Mỹ, tòa hành chính, tỉnh đoàn bảo an.

- Trưa ngày 09 đến ngày 12/4/1975: Với sự chi viện tối đa của không quân và quân nhảy dù (lữ đoàn I) ngụy cùng với quân địch từ các hầm ngầm phản kích dữ dội.

- Từ ngày 12 đến 15/4/1975:  Lực lượng chủ lực ta  phải rút ra ngoài để củng cố, tạo thế bao vây địch trong thị xã (nay là thành phố Long Khánh), tiếp tục làm chủ khu vực ven thị xã (nay là thành phố Long Khánh) và các đoạn quốc lộ I, quốc lộ 20. Mặt trận thành phố tương đối yên tĩnh, chỉ có pháo của ta từng đợt dội vào các điểm phòng ngự của địch bên trong

- Ngày 15/4, ta tiếp tục tiến công địch ở thị xã (nay là thành phố Long Khánh). Hướng Tây Bắc và Đông Bắc, địch rút bỏ các chốt ngoại vi, lui về cố thủ ở các điểm cao trong thị xã (nay là thành phố Long Khánh). Cùng ngày, tại cầu Gia Liêu, ta đánh thiệt hại nặng lữ dù I ngụy, sư đoàn 6 ta đánh diệt chiến doàn 52 của sư doàn 18 ngụy trên quốc lộ 20, giải phóng  từ ấp Nguyễn Thái Học đến Ngã ba Dầu Giây, làm chủ phía tây thị xã (nay là thành phố Long Khánh).

- Trong 02 ngày 15 và ngày 16/4: địch liên tục tăng cường lực lượng chi viện lên Xuân Lộc như chiên đoàn 8 của sư đoàn 5, liên đoàn 7 biệt động quân, các thiết đoàn 315, 318, 322. Đồng thời đưa Bộ Chỉ huy quân đoàn III ngụy từ Biên Hòa lên Trảng Bom để chỉ huy phản kích. Nhưng các mũi phản kích của địch đều bị ta chặn đứng và bẻ gãy.

- Ngày 17/4/1975: Trung đoàn 33 của sư đoàn 6 cùng tiểu đoàn 1 trung đoàn 4 thuộc sư 6 có hỏa lực của sư đoàn hổ trô ta đã tiến công tiêu diệt gọn một tiểu đoàn của chiến đoàn 8 thuộc sư 5 ngụy vừa tang viện, bẽ gãy mũi phản kích của địch từ lộ 1 lên, giữ vững phía tây thị xã (nay là thành phố Long Khánh).

- Từ ngày 16 đến 19/4: các loạt pháo của ta phá hủy nhiều công sự địch trong thành phố đồng thời các cơ sở cách mạng trong nội ô tiến công binh vận làm tan rã các đơn vị bảo an, dân vệ địch.

- Đêm 20/4: đại quân ta mở đợt tiến công cuối cùng trên 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Xe tăng và pháo binh quân giải phóng tiến vào thị xã (nay là thành phố Long Khánh). Hầu hết các căn cứ quân sự và cơ quan địch đều tung bay cờ Mặt trận. Vào lúc 22 giờ, hơn 220 xe cơ giới địch rút chạy theo liên tỉnh lộ số 2 về Bà Rịa.

- Đến sáng ngày 21/4/1974, “tuyến phòng thủ thép” của địch ở Xuân Lộc đã bị đập tan. Thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh) được hoàn toàn giải phóng đúng vào lúc 8 giờ cùng ngày.
*Bắt sống Tỉnh Trưởng Long Khánh năm 1975

Sau khi Chiến đoàn 52 (Sư đoàn 18 ngụy) bị đánh tan rã tại Kiệm Tân (Gia Kiệm, Lộ 20) đồng thời tuyến phòng thủ Phan Rang của địch cũng bị Quân đoàn 2 của ta đập tan, quân ngụy ở Xuân Lộc đã hoang mang cực độ. Theo lời khai của một viên đại tá Phó Tư lệnh Sư đoàn 18 ngụy thì chiều ngày 18/4 định tháo chạy khỏi Xuân Lộc để về củng cố tuyến phòng thủ tại Trảng Bom.

Chiều ngày 19/4, trời mưa rất to. Những con đường đất phía Nam Xuân Lộc nước ngầu đỏ chảy cuồn cuộn như sông, như suối. Hòa cùng tiếng mưa gió thét gào đó thì tiếng pháo của địch cũng thi nhau gầm rít chát chúa trên đầu. Ban Chỉ huy cánh quân địa phương Nam Xuân Lộc nhận định: Có thể địch bắn pháo nghi binh để chuẩn bị cho cuộc tháo chạy khỏi Xuân Lộc. Từ sở chỉ huy, đồng chí Phạm Văn Còn - Chỉ huy trưởng cánh quân địa phương hội ý chớp nhoáng với đồng chí Nguyễn Minh Khanh và Đào Văn Tổng là Chính trị viên và Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 445 (Tiểu đoàn chủ công của tỉnh Bà Rịa - Long Khánh) về kế hoạch chận địch tháo chạy. Kế hoạch đó được hỏa tốc truyền đi các đơn vị để khẩn trương thực hiện.

Ngay trong đêm 19/4, Đại đội 2 (D445) được lệnh cơ động từ Bảo Bình về “Cua chữ S”, lộ 2 (nay là Quốc lộ 56). Đại đội 3 và Đại đội 1 (cũng thuộc D445) cơ động từ Bảo Hòa, lộ 1 (nay là Quốc lộ 1A) về Núi con Rắn (Cẩm Mỹ - lộ 2). Với những đôi chân “vạn dặm” đã được tôi luyện trên 20 năm trưởng thành và chiến thắng - các đồng chí, chiến sĩ Tiểu đoàn 445 đã trút sức lực chạy bộ hàng chục km để kịp thi hành mệnh lệnh - để kịp tiêu diệt những tên địch cuối cùng đang định tháo chạy khỏi quê hương Bà Rịa - Long Khánh mà bao năm chúng đã rừng gây tội ác. Trận mưa lớn ban chiều đã tăng thêm phần gian khổ. Hàng ký đất đỏ bám chặt dưới đế dép, đế giày... Những đôi dép râu bứt bung quai. Những tiếng vấp ngã bậm bịch và những hơi thở dốc. Rồi những đôi dép, đôi giày bị quăng vào rừng. Những đôi chân trần tiếp tục đạp lên gai góc mà chạy. Máu thấm đỏ in hình những dấu chân vứt lại dọc đường! Ruột gan mọi người thắt lại như muốn đứt rời ra từng khúc! Đom đóm mắt hoa lên. Chiến thắng cuối cùng cũng hoa lên rực rỡ trước mặt như réo gọi, thôi thúc. Đôi chân trần nhất định sẽ chiến thắng - nhất định phải tới đích trước những đoàn xe cơ giới địch.

Mờ sáng 20/4, Đại đội 2 đã có mặt tại Cua chữ S và Cua chữ C lộ 2 (khu vực Sở Hoàn Quân). Ngay trong ngày, Đại đội 2 đã đánh tan các chốt Bảo an ở đây và triển khai đội hình chặn địch. Đại đội 1, Đại đội 3 và Đại đội 4 cũng đã chạy bộ kịp thời đến khu vực Cẩm Mỹ. Đại đội 1 triển khai đội hình tiến công địch ngay và đã đánh tan rã một trung đội địch trên Núi Con Rắn. Đại đội 3 tiêu diệt 83 tên địch và thu 2 khẩu pháo 105 ly tại ngã ba Cẩm Mỹ. Chỉ huy sở của cánh quân địa phương được đặt trên Núi Con Rắn.

Đội hình chặn địch đã được gấp rút triển khai. Nhưng những băn khoăn, lo lắng lại rộ lên trong Sở chỉ huy: Liệu địch có tháo chạy qua đây không, bao giờ thì chúng chạy? Nhất định chúng phải chạy qua đây! Nhưng dù sao thì có cũng mới chỉ là những dự kiến.

Những phán đoán chính xác của Ban chỉ huy cánh quân địa phương Nam Xuân Lộc và sự nỗ lực tột cùng của cán bộ, chiến sĩ ta vừa chạy bộ hàng chục cây số để chặn địch đã có kết quả. 
Hai giờ sáng ngày 21/4/1975, một đoàn xe cơ giới đủ loại, có xe tăng, thiết giáp dẫn đầu chia thành 2 tốp, mỗi tốp khoảng 70 chiếc của ngụy quân, ngụy quyền ở Xuân Lộc tắt đèn rầm rập tháo chạy qua lộ 2 (nay là Quốc lộ 56), chúng đã bị Tiểu đoàn 445 và các đại đội địa phương chặn đánh. Pháo đạn nổ rền vang, lửa nháng lên sáng rực trời đêm. Đoàn xe địch bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, một số xe chở lính bị cháy, số lính trên xe sống sót nhốn nháo chạy dạt sang hai bên đường. Dọc khu vực từ Cua chữ S đến Cẩm Mỹ, ta đã bắt sống trên 100 tù binh. Đoàn xe địch vẫn cắm đầu tháo chạy, vừa chạy vừa bắn vu vơ về phía trước, mặc cho những chiếc xe, những toán lính xấu số bị đánh nằm lại dọc đường.

Cách một tiếng sau, một đoàn xe nữa của địch trên 60 chiếc lại tắt đèn tháo chạy qua lộ 2 (nay là Quốc lộ 56). Chúng tiếp tục bị ta chặn đánh gây cho nhiều tổn thất.

Trước một lực lượng lớn - hơn một Sư đoàn cùng hàng trăm chiếc xe đủ loại tháo chạy theo kiểu “mở đường máu”, lực lượng ta chặn không xuể, chỉ đánh tạt ngang diệt từng khúc đoàn xe dài hàng cây số. Ta không phán đoán được xe chở cơ quan đầu não địch cũng như từng đơn vị quan trọng trong đội hình tháo chạy của chúng.

Đại đội 41 huyện Châu Đức là đơn vị chặn đầu (Nam sở Quang Minh) đã bắn cháy một lúc hai xe tăng địch, bắt sống nhiều tù binh và một chiếc xe Zép chở tên đại tá Phúc - tỉnh trưởng Long Khánh cùng toàn bộ tùy tùng của y.

Thế là số phận đại tá tỉnh trưởng Long Khánh đã được định đoạt ngay trên vùng đất với những con người mà y từng ngự trị. Đến đây trận tiến công 12 ngày đêm vào “cánh cửa thép” Xuân Lộc (nay là thành phố Long Khánh) mới kết thúc. Trong cuốn nhật ký của một đồng chí cán bộ tham gia trận đánh Xuân Lộc ngày ấy vẫn còn đậm nét mất câu thơ biểu lộ niềm sướng vui, tự hào với chiến thắng mà các anh đã góp phần làm nên.

Ta hiên ngang bước dưới trời Xuân Lộc

“Cánh cửa thép” bật tung sau bàn chân thần tốc

Để Bác về! trang nghiêm giữa thành phố tên Người nhìn con cháu tự do.
Sau chiến thắng Xuân Lộc, chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định đã được hình thành và mang tên Bác Hồ kính yêu - Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trên địa bàn tỉnh Biên Hòa - Bà Rịa - Long Khánh được hình thành hai mũi tiến công của hai quân đoàn chủ lực ta đánh vào Sài Gòn.
*Chiến dịch Xuân Lộc mùa xuân 1975 là một trong những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Đông Nam bộ và miền Nam, thể hiện quyết tâm và ý chí giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc của toàn Đảng bộ và quân dân Đồng Nai.

Trong tháng 3/1975, quân dân ta với phương châm thần tốc, táo bạo, dũng mãnh đã thực hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Tây nguyên, Huế, Đà Nẵng... và toàn bộ đồng bằng ven biển Miền Trung. Chế độ Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đồ. Trước tinh thế nguy ngập của ngụy quân, ngụy quyền, tổng thống Mỹ phải cử một phái đoàn quân sự do tướng Uây-en, tham mưu trưởng lục quân Mỹ cầm đầu sang Sài Gòn hòng tìm ra biện pháp cứu nguy cho chế độ tay sai.

Và thế là tuyến phòng thủ phía Đông Bắc Sài Gòn được xây dựng từ Phan Rang kéo dài đến Xuân Lộc, lấy Xuân Lộc làm điểm trọng yếu vì như địch nhận định “mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”. Chúng tung gần như toàn bộ lực lượng của quân đoàn 3 vào để bảo vệ tuyến phòng thủ Xuân Lộc

Về ta, sau khi đánh chiếm chi khu Định Quán (20/3/1975), Thiếu tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh quân đoàn 4 đã điện báo lên Bộ Tư lệnh Miền: “Địch đang thay đổi thế bố trí chiến lược, bỏ một số nơi, co về giữ Sài Gòn vả đồng bằng ven biển và đề nghị”... đánh chiếm Xuân Lộc. Nếu ta để chậm, địch đưa lực lượng tổng dự bị về củng cố Long Khánh thi mất thời cơ...”.
Ngày 11/4/1975. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ủy viên Bộ Chính tri, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Điện vào cho Bộ Tư lệnh Miền: “Vấn đề có tính quyết định là phải kịp thời nắm lấy thời cơ, quán triệt đầy đủ tư tưởng chỉ đạo “Thần tốc, táo bạo bất ngờ, chắc thắng”. Cần hành động thật táo bạo, cơ động lực lượng thật khẩn trương. Bất ngờ hiện nay không còn ở phương hướng lớn nữa. Bất ngờ hiện nay chủ yếu là ở thời gian. Một mặt, cần cơ động lực lượng nhanh chóng, thần tốc, mặt khác, sử dụng ngay lực lượng hiện có để kịp thời hành động, không chờ trên tập trung lực lượng đông đủ mới làm ăn. 

Theo tinh thần điện chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sau một thời gian chuẩn bị, Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch Xuân Lộc, đập tan tuyến phòng thủ của địch ở phía Đông. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm có quân đoàn 4 có 2 sư đoàn 1 và sư đoàn 7 cùng với sư đoàn 6 quân khu 7, trung đoàn độc lập 95b phối thuộc), một số phân đội xe tăng, pháo binh, công binh của Miền và lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Long Khánh. 

5giờ 30 phút ngày 09/4/1975, chiến dịch xuân Lộc bắt đầu. Trong ba ngày 9, 10, 11/4, sư đoàn 1 và sư đoàn 7 đã đánh chiếm được một số mục tiêu trong thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh) như: Dinh Tỉnh trưởng, Ty cảnh sát, Khu Cố vấn Mỹ, trụ sở tinh báo CIA..., diệt một số sinh lực địch, nhưng lực lượng cũng bị thiệt hại nặng. Trước tinh hình đó, Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết định cho lực lượng tươi rút ra khỏi thành phố để chuẩn bị cho phương án tiến công mới. 

Ngày 12/4, địch tăng cường lực lượng ứng cứu từ Quân đoàn 3 và lập Bộ Chỉ huy tiền phương Quân đoàn (đóng ở Trảng Bom) để giữ Xuân Lộc. Nếu tính cả lực lượng đã có từ đầu tháng 4, địch đã tập trung ở Xuân Lộc một nửa lực lượng trong bộ binh, 60% pháo binh và hầu hết xe tăng của quân đoàn 3 (300 xe tăng). Lực lượng không quân của địch từ Biên Hòa và Tân Sơn Nhất trung bình một ngày thực hiện từ 80 đến 120 phi vụ để chi viện cho Xuân Lộc.

Bộ máy tuyên truyền của ngụy quyền Sài Gòn không ngớt trấn an tinh thần binh sĩ ngụy với cái gọi là chiến thắng Xuân Lộc và khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã được phục hồi. Tướng ngụy Lê Minh Đảo Tư lệnh sư 18 thì huênh hoang: “Việt cộng dù có thêm mấy sư đoàn nữa cũng không chiếm được Long Khánh...” . Hắn kêu gào tử thủ và “Việt cộng muốn qua được Long Khánh phải bước qua xác chết của Đảo này...”.

Bộ Tư lệnh chiến dịch Xuân Lộc nhận định: đối với toàn tuyến phòng thủ Sài Gòn của địch, Xuân Lộc chỉ có giá trị khi được nối liền với Biên Hòa. Do đó Bộ Tư lệnh chủ trương lập thế trận mới, thay đổi cách đánh. bao vây và cắt rời Xuân Lộc ra khỏi Biên Hòa bằng cách chiêm ngã ba Dầu Giây cắt đứt Quốc lộ 1, bẻ gãy các mũi phản kích của địch từ Biên Hòa, Trảng Bom; lực lượng vũ trang địa phương đánh chiếm ngã ba Tân Phong, cắt đứt liên tỉnh lộ 2 đi Bà Rịa.

Ngày 15/4/1975, Sư đoàn 6 bộ binh (Quân khu 7) cùng Trung đoàn 95b đánh tiêu diệt chiến đoàn 52 sư 18 ngụy ở ngã ba Dầu Giây, thu 12 khẩu pháo và toàn bộ xe tăng của chi đoàn 3 thiết giáp Diệt chiến đoàn 52 ta cắt đứt quốc lộ 1 từ Xuân Lộc xuống đến Bàu Cá (Trảng Bom). Cùng thời gian trung đoàn 165 sư 7 và trung đoàn 266 sư 1 tiếp tục tiến công và chiếm giữ các mục tiêu trong thành phố Long Khánh, đánh thiệt hại nặng chiến đoàn 43, 48 sư 18 ngụy: bộ đội địa phương đánh chiếm, giải phóng các đồn bót và hàng loạt xã trên quốc lộ 1 từ căn cứ 5 đến Rừng Lá xuống ngã ba Ông Đón. Quốc lộ số 1 từ Ông Đôn đến ngã ba tân Phong bị cắt đứt. Bọn địch hoàn toàn bị cô lập trong thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh).

Trong 02 ngày 16  và 17/4. địch huy động lữ đoàn 3 thiết giáp với 200 xe tăng. chiến đoàn 8 (sư đoàn 5), toàn bộ các trận địa pháo ở căn cứ Nước Trong, Trảng Bom, Sông Thao, Long Bình, với hàng trăm lượt máy bay liên tục tổ chức phản kích ở Trảng Bom. Các đơn vị của quân đoàn 4 đã chiến đấu anh dũng, bẻ gãy hầu hết các mũi phản kích của địch và đẩy lùi chúng xuống Bàu Cá.
Ngày 18/l4, bọn địch trong thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh) vô cùng hoang mang. Tướng ngụy Lê Minh Đảo phải xin cho rút khỏi Long Khánh và thú nhận: “Mất Dầu Giây là một tụ điểm về sức sống của Long Khánh”.

Trong khi đó, ngày 19/4, quân đoàn 2 đã giải phóng Phan Rang và tiến đến Rừng Lá. Lực lượng địch trong thành phố Long Khánh hoàn toàn rệu rã. Đêm 20/4, toàn bộ sư đoàn 18 và lực lượng địa phương quân còn lại trong thành phố Long Khánh tháo chạy theo hướng liên tỉnh lộ 2. Bộ Tư lệnh chiến dịch kịp thời lệnh cho các lực lượng từ thế tiền công sang truy kích tiêu diệt địch. Đại tá Phạm Văn Phúc tỉnh trưởng Long Khánh và tùy tùng bị bắt sống trên liên tỉnh lộ 2 (đoạn sở cao su Quang Minh).

Sáng ngày 21/4/1975, chiến dịch Xuân Lộc toàn thắng. Long Khánh hoàn toàn được giải phóng. Khu vực phòng thủ mạnh nhất trong tuyến phòng thủ Sài Gòn của địch ở phía Đông bị đập tan. Ta đã tiêu diệt 2.056 tên bắt 2.731 tên (kể cả số ra trình diện, đánh diệt Chiến đoàn 52, đánh thiệt hại 2 Chiến đoàn dù, 2 Chi đoàn xe bọc thép, thu 48 xe quân sự, thu 1.500 súng (có 14 pháo 105 và 155 ly), phá hủy 42 xe tăng)...

Với chiến dịch Xuân Lộc toàn thắng, ta đã đập tan tuyến phòng thủ cuối cùng của quân ngụy ở phía Đông, làm rung chuyển toàn bộ thủ còn lại của địch quanh thủ phủ Sài Gòn, mở ra một khu vực bàn đạp thuận lợi cho các binh đoàn chủ lực tiến vào giải phóng Biên Hòa, thúc đẩy nhanh sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ ngụy quyền Sài Gòn.

Chiến thắng Xuân Lộc, giải phóng Long khánh làm sụp đỗ hoàn toàn ý chí của ngụy quyền Sài Gòn. Đêm 21/4, tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức; đại sứ Mỹ Martin cho phép thực hiện cuộc di tản khỏi Sài Gòn. Cùng ngày, bên kia vòng quả đất, tổng thống Mỹ Gerald Ford cũng tuyên bố cuộc chiến tranh (xâm lược) ở Việt Nam đã kết thúc với Hoa Kỳ. đó thực là lời thú nhận thua cuộc của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam.
                                                                     BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giải phòng Long Khánh 21/4



